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                                            PHẦN I: VẤN ĐỀ CẤP BÁCH
             Tìm hiểu về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra ?
              Chúng ta phải làm gì để phóng, chống dịch  bệnh này?


                                   
PHẦN II : NỘI DUNG TỰ HỌC
BÀI 22: NHÂN DÂN HAI MIỀN TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG ĐẾ QUỐC MỸ XÂM   LƯỢC.  NHÂN DÂN MIỀN BẮC VỪA CHIẾN ĐẤU VỪA SẢN XUẤT( 1965 – 1973)
HỌC SINH LÀM RÕ CÁC NỘI DUNG SAU
1: Mỹ đề ra chiến lược chiến tranh cục bộ ở  miền nam Việt Nam như  thế nào ?
2:Quân và dân ta đã đánh bại chiến lược chiến tranh cục bộ như thế nào?
3:Mỹtiến hành chiến tranh phá hoại miền bắc bằng không quânvà hải quân lần ?
4: Chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh và Đông Dương hóa chiến tranh của Mỹ ở miền nam Việt Nam ?
5: Cuộc chiến đấu chống chiến lược việt nam hóa chiến tranh và đông dương hóa chiến tranh của quân và dân ta đã diền ra như thế nào ?
6: Nhân dân miền bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại , vừa sản xuất và làm nghĩa vụ hậu phương ?
7: Hiệp định Pari chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam diễn ra như thế nào , nội dung chính của hiệp định ?
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PHẦN II : NỘI DUNG TỰ HỌC
BÀI 18: ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI
(Phần từ năm 1917 đến năm 1945)
I. Những kiến thức cơ bản về LSTGHĐ (1917 – 1945)
Bảng hệ thống các kiến thức cơ bản của LSTGHĐ:

NƯỚC NGA – LIÊN XÔ

	THỜI GIAN
	SỰ KIỆN
	DIẾN BIẾN CHÍNH
	KẾT QUẢ, Ý NGHĨA

	2/1917
	CM DÂN CHỦ TS THẮNG LỢI.
	- TỔNG BÃI CÔNG CHÍNH TRỊ Ở PÊTƠRÔGRAT.
- KHỞI NGHĨA VŨ TRANG.
- NGA HOÀNG NICÔLAI II THOÁI VỊ.
	- LẬT ĐỔ CHẾ ĐỘ NGA HOÀNG, HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ CMTS.
- CỤC DIỆN HAI CHÍNH QUYỀN SONG SONG CÙNG TỒN TẠI, TẠO ĐK CHUYỂN SANG CM XHCN.

	11/1917
	CM XHCN T10 THẮNG LỢI
	- K/N VŨ TRANG Ở PÊTƠRÔGRAT, TẤN CÔNG CUNG ĐIỆN MÙA ĐÔNG, BẮT GIỮ CHÍNH PHỦ TƯ SẢN. CM LAN RỘNG VÀ THẮNG LỢI TRONG CẢ NƯỚC.
	- THÀNH LẬP CHÍNH QUYỀN XÔ VIẾT-NHÀ NƯỚC VÔ SẢN ĐẦU TIÊN TRÊN THẾ GIỚI  TÁC ĐỘNG MẠNH ĐẾN PTCM THẾ GIỚI, ĐẶC BIỆT LÀ PT GPDT.

	1918-1921
	CUỘC ĐẤU TRANH  XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ CQ XÔ VIẾT.
	- XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ-NHÀ NƯỚC MỚI, ĐẬP TAN BỘ MÁY NHÀ NƯỚC CŨ.
- ĐÁNH THẮNG TÙ TRONG, GIẶC NGOÀI (14 NƯỚC ĐQ).
- THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CỘNG SẢN THỜI CHIẾN.
	- BẢO VỆ THÀNH QUẢ CỦA CM T10, GIỮ VỮNG CHÍNH QUYỀN XÔ VIẾT, ĐẬP TAN ÂM MƯU CHỐNG PHÁ CM CỦA CÁC NƯỚC ĐQ.

	1921-1941
	LIÊN XÔ XD CNXH.
	- CÔNG NGHIỆP HOÁ XHCN, TẬP THỂ HÓA NÔNG NGHIỆP.
- THỰC HIỆN HAI KẾ HOACH 5 NĂM: (1928 – 1932) VÀ (1933 – 1937).
	- LX TỪ MỘT NƯỚC NÔNG NGHIỆP LẠC HẬU  CƯỜNG QUỐC CÔNG NGHIỆP XHCN, HOÀN THÀNH TẬP THỂ HOÁ NÔNG NGHIÊP; VĂN HOÁ, GIÁO DỤC ĐẠT ĐƯỢC NHIỀU THÀNH TỰU TO LỚN.

	1941-1945
	CHIẾN TRANH VỆ QUỐC VĨ ĐẠI.
	- GIẢI PHÓNG LÃNH THỔ LIÊN XÔ, CÁC NƯỚC TRUNG VÀ ĐÔNG ÂU.
- TIÊU DIỆT PHÁT XÍT ĐỨC Ở BÉCLIN, ĐẠO QUÂN QUAN ĐÔNG CỦA NHẬT.
	- LÀ LỰC LƯỢNG ĐI ĐẦU, GÓP PHẦN QUYẾT ĐỊNH TRONG VIỆC TIÊU DIỆT CHỦ NGHĨA PHÁT XÍT.
- BẢO VỆ VỮNG CHẮC XHCN, TIẾP TỤC XD CNXH.



CÁC NƯỚC TBCN

	THỜI GIAN
	SỰ KIỆN
	DIỄN BIẾN CHÍNH
	KẾT QUẢ, Ý NGHĨA

	1919-1922
	HỘI NGHỊ VECXAI (1919-1920) VÀ OASINHTƠN (1921-1922).
	- CÁC NƯỚC TB KÍ KẾT CÁC HÒA ƯỚC VÀ HƯ PHÂN CHIA QUYỀN LỢI SAU CTTG I.
	- TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI ĐƯỢC THIẾT LẬP  MÂU THUẪN CÁC NƯỚC ĐQ TIẾP TỤC CĂNG THẲNG.

	1918-1923
	-KHỦNG HOẢNG KT - CT SAU CTTG I Ở CÁC NƯỚC TB.
-CAO TRÀO CM Ở CHÂU ÂU.
	- CAO TRÀO CM BÙNG NỔ VÀ LAN RỘNG, LÊN CAO Ở ĐỨC, HUNGARI, PHÁP… TIÊU BIỂU LÀ CM DCTS Ở ĐỨC (11-1918).
	- CÁC ĐCS ĐƯỢC THÀNH LẬP.
- QUỐC TẾ CỘNG SẢN RA ĐỜI VÀ LÃNG ĐẠO PTCM.

	1924-1929
	THỜI KỲ ỔN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CNTB.
	- CÁC NGÀNH CN PHÁT TRIỂN NHANH CHÓNG.
- PTCN TẠM THỜI LẮNG XUỐNG.
 KT PHÁT TRIỂN KHÔNG ĐỒNG BỘ, THIẾU KẾ HOẠCH, SỰ ĐIỀU TIẾT.
	- TẠO NÊN GIAI ĐOẠN ỔN ĐỊNH TẠM THỜI CỦA CNTB.
- NẢY SINH MẦM MỐNG DẪN ĐẾN KHỦNG HOẢNG KT.

	1929-1933
	ĐẠI KHỦNG HOẢNG KT.
	- BÙNG NỔ TẠI MĨ SAU ĐÓ LAN RA TOÀN THẾ GIỚI TBCN.
- KÉO DÀI GẦN 4 NĂM, TRẦM TRỌNG NHẤT LÀ 1932.
	- TÀN PHÁ NẶNG NỀ NỀN KT, CT - XH RỐI LOẠN, PTCM BÙNG NỔ. TỪ KHỦNG HOẢNG KT  KHỦNG HOẢNG CT.

	1933-1939
	CÁC NƯỚC TB TÌM CÁCH THOÁT RA KHỎI CUỘC KHỦNG HOẢNG.
	- CẢI CÁCH KT-XH (CHÍNH SÁCH NEW DEAL CỦA MĨ).

- PHÁT XÍT HÓA CHẾ ĐỘ, GÂY CHIẾN TRANH XÂM LƯỢC ( ĐỨC, Ý, NHẬT).
	- VƯỢT QUA KHỦNG HOẢNG, KT PHỤC HỒI VÀ TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN.
- NGUY CƠ CHIẾN TRANH, XUẤT HIỆN 3 LÒ LỬA CHIẾN TRANH THẾ GIỚI.




CÁC NƯỚC CHÂU Á

	THỜI GIAN
	SỰ KIỆN
	DIỄN BIẾN CHÍNH
	KẾT QUẢ, Ý NGHĨA

	1918-1923
	CAO TRÀO CM SAU CTTG I.
	- 4/5/1919 PT NGŨ TỨ Ở TQ.
- 1921 CM MÔNG CỔ THẮNG LỢI.
- 1918-1922, ND ẤN ĐỘ TĂNG CƯỜNG ĐẤU TRANH CHỐNG THỰC DÂN ANH.
- PT ĐẤU TRANH Ở THỔ NHĨ KỲ, APGANITXTAN, TRIỀU TIÊN …
	- CỔ VŨ TINH THẦN ĐẤU TRANH CỦA ND CHÂU Á.
- CHUẨN BỊ CHO BƯỚC PHÁT TRIỂN SAU.

	1924-1929
	PT GPDT TIẾP DIỄN MẠNH MẼ Ở CHÂU Á.
	- Ở TQ: NỘI CHIẾN LẦN I (1924-1927).
- Ở ẤN ĐỘ: PTCN 1924-1927; ĐẢNG QUỐC ĐẠI TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG.
- Ở INĐONÊXIA: ĐCS TÍCH CỰC LÃNH ĐẠO QUẦN CHÚNG ĐẤU TRANH…
	- GIÁNG ĐÒN MẠNH MẼ VÀO THẾ LỰC THỐNG TRỊ.

	1929-1939
	PT GPDT VÀ PT MẶT TRẬN ND CHỐNG PX, CT.
	- Ở TQ: NỘI CHIẾN LẦN II (1927-1937); KHÁNG CHIẾN CHỐNG NHẬT (1937).
- Ở ÂĐ: PT ĐẤU TRANH CHỐNG THỰC DÂN ANH 1929-1932; ĐCS ÂĐ THÀNH LẬP (11/1939).
- Ở VN: ĐCS VN RA ĐỜI (1930), LÃNH ĐẠO CAO TRÀO CM 1930-1931, 1936-1939.
- Ở INĐÔNÊXIA: THÀNH LẬP MT THỐNG NHẤT CHỐNG PX (1939).
	- TẠO NÊN LÀN SÓNG CM SÔI NỔI Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á.
- TẤN CÔNG MẠNH MẼ VÀO CÁC THẾ LỰC ĐẾ QUỐC.

	1939-1945
	CUỘC ĐẤU TRANH GPDT TRONG CTTG II.
	- Ở TQ: CHIẾN TRANH CHỐNG NHẬT (1937-1945).
- Ở TRIỀU TIÊN: LÀM SUY YẾU LỰC LƯỢNG PX NHẬT.
- Ở ĐNÁ: ĐẤU TRANH MẠNH MẼ CHỐNG PX NHẬT:
+ VN: 8/1945.
+ LÀO: 8/1945.
+ PC: 10/1945.
+ INĐÔNÊXIA: 10/1945.
	- GÓP PHẦN QUAN TRỌNG VÀO CUỘC ĐẤU TRANH TIÊU DIỆT CNPX TRONG CTTG II.
- GIÀNH LẠI ĐỘC LẬP TỰ CHỦ CHO NHIỀU QUỐC GIA CHÂU Á.




II. Những nội dung chính của LSTGHĐ (1917 – 1945).
1. Những chuyển biến quan trọng trong sản xuất vật chất của nhân loại.

2. CNXH được xác lập ở một nước đầu tiên trên thế giới, nằm giữa vòng vây của CNTB.

3. PTCM thế giới bước sang một thời kỳ mới từ sau thắng lợi của CM tháng Mười Nga và sự kết thúc cuộc CTTG I.

4. CNTB không còn là hệ thống duy nhất trên thế giới và trải qua những bước thăng trầm đầy biến động.

5. CTTG II (1939 – 1945) là cuộc chiến tranh lớn nhất, khốc liệt nhất và tàn phá nặng nề nhất trong lịch sử nhân loại.


PHẦN BA: LỊCH SỬ VIỆT NAM (1858 – 1918)
CHƯƠNG I: VIỆT NAM TỪ NĂM 1858 ĐẾN CUỐI THẾ KỈ XIX
BÀI 19: NHÂN DÂN VIỆT NAM KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP XÂM LƯỢC
(Từ năm 1858 đến trước năm 1873)
I. Liên quân Pháp-TBN xâm lược Việt Nam. Chiến sự tại Đà Nẵng
1. Tình hình Việt Nam đến giữa TK XIX trước khi thực dân Pháp xâm lược
- Chính trị: giữa thế kỷ XIX, trước khi Pháp xl. VN là một quốc gia độc lập cá chủ quyền.
- Kinh tế:
+ Nông nghiệp: sa sút, mất mùa, đói kém thường xuyên.
+ Công – thương nghiệp: đình đốn, lạc hậu do chính sách “bế quan tỏa cảng”, bóp nghẹt sự phát triển của mầm mống KT TBCN.
- Quân sự: lạc hậu, đối ngoại sai lầm: cấm đạo, đuổi giáo sĩ, tàn sát giáo dân.
- Xã hội: các cuộc khởi nghĩa chốnh triều đình nổ ra khắp nơi.
- Chế độ PK VN đang lâm vào cuộc khủng hoảng trầm trọng.

2. Thực dân Pháp ráo riết xâm lược Việt Nam
- Nguyên nhân:
+ Nhu cầu về thị trường, nguyên liệu của CNTB Pháp trong quá trình phát triển.
+ Sự cạnh tranh giữa các thế lực TB phương Tây.
+ VN là nước có vị trí chiến lược quan trọng, tài nguyên thiên nhiên phong phú.
- Chuẩn bị cho quá trình xâm lược:
+ Pháp đã lợi dụng việc truyền bá đạo
+ 1787 Bá Đa Lộc đã giúp TB Pháp can thiệp vào VN thông qua HƯ Vecxai.
+ 1857, Napoleon III lập Hội đồng Nam Kỳ để bàn cách can thiệp vào VN, tích cực chuẩn bị đánh VN  VN đứng trước nguy cơ bị Pháp xâm lược.
3. Chiến sự ở Đà Nẵng năm 1858
- 31.8.1858, liên quân Pháp-TBN dàn trận trước cửa biển Đà Nẵng.
- 1.9.1858 Pháp tấn công bán đảo Sơn Trà, mổ đầu cuộc xl VN.
- Dưới sự chỉ huy của Nguyễn Tri Phương, quân dân anh dũng chống trả quân xl, thực hiện ké sách “vườn kgông nhà trống”…gây cho Pháp nhiều khó khăn. Khí thế k/c sục sôi trong cả nước.
- Kết quả: Pháp bị cầm chân tại Đà Nẵng (8.1858 – 2.1859), kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” bước đầu bị thất bại.
II. Cuộc kháng chiến chống Pháp ở Gia Định và các tỉnh miền Đông Nam Kì (Từ 1859 đến 1862)
1. Kháng chiến ở Gia Định
- 17.2.1859 Pháp đánh chiếm thành Gia Định.
- 1860 cục diện chiến trường Nam Kì có nhiều thay đổi, quân Pháp gặp nhiều khó khăn…
- Nhà Nguyễn chống cự yếu ớt, bị động đối phó, nội bộ lục dục, thiếu quyết tâm đánh giặc…cơ họi đãnh bật quân Pháp ra khỏi Gia Định và VN bị bỏ lỡ.

- ND tiếp tục tấn công địch ở đồn Chợ Rẫy (7.1860), (Dương Đình Tam)
- Pháp không mở rộng đánh chiếm được Gia Định, ở vào thế tiến thoái lưỡng nam, buộc chúng phải chuyển sang kế hoạch “chinh phục từng gòi nhỏ”
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PHẦN II : NỘI DUNG TỰ                                                                              
BÀI 18. CÔNG CUỘC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ
TRONG CÁC THẾ KỶ X – XVIII
1. Mở rộng, phát triển nông nghiệp
- Diện tích đất ngày càng mở rộng:
+ Nhân dân tích cực khai hoang vùng châu thổ sông lớn và ven biển.
+ Các vua Trần khuyến khích các vương hầu quý tộc khai hoang lập điền trang.
+ Vua Lê cấp ruộng đất cho quý tộc, quan lại đặt phép quân điền.
- Thủy lợi được nhà nước quan tâm mở mang.
+ Nhà Lý đã cho xây đắp những con đê đầu tiên.
+ 1248, nhà Trần cho đắp đê quai vạc dọc các sông lớn từ đầu nguồn đến cửa biển. Đặt cơ quan: Hà đê sứ.
- Các nhà nước Lý - Trần - Lê đều quan tâm bảo vệ sức kéo, phát triển của giống cây nông nghiệp.
+ Nhà nước cùng nhân dân góp sức phát triển nông nghiệp.
+ Chính sách của nhà nước đã thúc đẩy nông nghiệp phát triển  đời sống nhân dân ấm no hạnh phúc, trật tự xã hội ổn định, độc lập được củng cố.
2. Phát triển  thủ công nghiệp
* Thủ công nghiệp trong nhân dân: 
- Các nghề thủ công cổ truyền như: Đúc đồng, rèn sắt, làm gốm, dệt ngày càng phát triển chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng cao.
- Các ngành nghề thủ công ra đời như; Thổ Hà, Bát Tràng.
* Thủ công nghiệp nhà nước
- Nhà nước được thành lập các quan xưởng (Cục bách tác) .
- Sản xuất được một số sản phẩm kỹ thuật cao như: Đại bác, thuyền chiến có lầu.
3. Mở rộng thương nghiệp
* Nội thương:
- Các chợ làng, chợ huyện, chợ chùa mọc lên ở khắp nơi.
- Kinh đô Thăng Long trở thành đô thị lớn (36 phố phường) - Trung tâm buôn bán và làm nghề thủ công.
* Ngoại thương
- Thời Lý - Trần ngoại thương khá phát triển
- Thời Lê: Ngoại thương bị thu hẹp.
4- Tình hình nông nghiệp ở các thế kỷ XVI - XVIII
- Từ cuối thế kỷ XV đến nửa đầu thế kỷ XVII: nông nghiệp sa sút.
- Từ nửa sau thế kỷ XVII: phát triể
+ Ruộng đất ở cả 2 Đàng mở rộng, nhất là ở Đàng Trong.
+ Thủy lợi được củng cố.
+ Giống cây trồng ngày càng phong phú.
+ Kinh nghiệm sản xuất được đúc kết.
- Chế độ tư hữu ruộng đất ngày càng tập trung trong tay địa chủ.
5. Sự phát triển của thủ công nghiệp
- Nghề thủ công truyền thống tiếp tục phát triển đạt trình độ cao (dệt, gốm).
- Một số nghề mới xuất hiện như: Khắc in bản gỗ, làm đường trắng, làm đồng hồ, làm tranh sơn mài.
- Khai mỏ - một ngành quan trọng rất phát triển ở cả Đàng Trong và Đàng Ngoài.
- Các làng nghề thủ công xuất hiện ngày càng nhiều.
- Ở các đô thị thợ thủ công đã lập phường hội vừa sản xuất vừa bán hàng (nét mới trong kinh doanh).
6. Sự phát triển của thương nghiệp
* Nội thương: 
- Chợ làng, chợ huyện... mọc lên khắp nơi và ngày càng đông đúc.
- Ở nhiều nơi xuất hiện làng buôn.
- Buôn bán lớn (buôn chuyến, buôn thuyền) xuất hiện.
- Buôn bán giữa các vùng miền phát triển.
* Ngoại thương:
- Thế kỷ XVI - XVIII ngoại thương phát triển mạnh.
+ Thuyền buôn các nước (kể cả các nước châu Âu: Bồ Đào Nha, Hà Lan, Anh) đến Việt Nam buôn bán ngày càng tấp nập.
- Họ bán vũ khí, thuốc súng, len dạ, bạc, đồng.
- Mua: Tơ lụa, đường gốm, nông lâm sản.
+ Thương nhân nhiều nước đã tụ hội lập phố xá, cửa hàng buôn bán lâu dài.
7. Sự hưng khởi của các đô thị
- Thế kỉ XVI - XVIII nhiều đô thị mới hình thành phát triển hưng thịnh.
- Thăng Long - Kẻ chợ với 36 phố phường trở thành đô thị lớn của cả nước.
- Những đô thị mới như: Phố Hiến (Hưng Yên), Hội An (Quảng Nam), Thanh Hà (Phú Xuân - Huế) trở thành những nơi buôn bán sầm uất.
- Đầu thế kỷ XIX : Đô thị suy tàn dần.


BÀI 19. NHỮNG CUỘC CHIẾN ĐẤU
CHỐNG NGOẠI XÂM Ở CÁC THẾ KỶ X – XV

. CÁC CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC TỐNG
1. Kháng chiến chống Tống thời tiền Lê
- Năm 980, vua Tống cử quân sang xâm lược nước ta.
- Trước tình hình đó Thái hậu họ Dương và triều đình nhà Đinh đã tôn Lê Hoàn làm vua để lãnh đạo kháng chiến.
- Thắng lợi lớn nhanh chóng thắng ngay ở vùng Đông Bắc khiến vua Tống không dám nghĩ đến việc xâm lược Đại Việt, củng cố vững chắc nền độc lập.
2. Kháng chiến chống Tống thời Lý (1075 - 1077)
- Thập kỷ 70 của thế kỷ XI nhà Tống âm mưu xâm lược Đại Việt, đồng thời tích cực chuẩn bị cho cuộc xâm lược.
- Trước âm mưu xâm lược của quân Tống, nhà Lý đã tổ chức kháng chiến.
+ Giai đoạn 1: Lý Thường Kiệt tổ chức thực hiện chiến lược "tiên phát chế nhân" .
- Năm 1075, Quân triều đình cùng các dân tộc miền núi đánh sang đất Tống, Châu Khâm, Châu Liên, Ung Châu, sau đó rút về phòng thủ.
+ Giai đoạn 2: Chủ động lui về phòng thủ đợi giặc.
- Năm 1077, ba mươi vạn quân Tống kéo sang bờ bắc của sông Như Nguyệt  ta chủ động giảng hòa và kết thúc chiến tranh.
II. KHÁNG CHIẾN CHỐNG MÔNG - NGUYÊN THỜI TRẦN (THẾ KỶ XIII)
- Năm 1258 - 1288 quân Mông - Nguyên 3 lần xâm lược nước ta. Giặc rất mạnh và hung bạo.
- Các vua Trần cùng nhà quân sự Trần Quốc Tuấn đã lãnh đạo nhân dân cả nước quyết tâm đánh giặc giữ nước.
- Những thắng lợi tiêu biểu: Đông Bộ Đầu, Hàm Tử, Chương Dương, Vạn Kiếp, Bạch Đằng.
+ Lần 1: Đông Bộ Đầu (bên sông Hồng từ dốc Hàng Than đến dốc Hóc Mai Ba Đình - Hà Nội).
+ Lần 2: Đẩy lùi quân xâm lược năm 1285.
Tiêu biểu nhất là trận Bạch Đằng năm 1288 đè bẹp ý chí xâm lược của quân Mông - Nguyên bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc.
III. PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MINH VÀ KHỞI NGHĨA LAM SƠN
Năm 1407 cuộc kháng chiến chống quân Minh của nhà Hồ thất bại, nước ta rơi vào ách thống trị của nhà Minh.
- Năm 1418: Khởi nghĩa Lam Sơn bùng nổ do Lê Lợi - Nguyễn Trãi lãnh đạo.
- Thắng lợi tiêu biểu:
+ Cuộc khởi nghĩa bắt đầu từ Lam Sơn (Thanh Hóa) 
+ Chiến thắng Tốt Động, đẩy quân Minh vào thế bị động.
+ Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang đập tan 10 vạn quân cứu viện khiến giặc cùng quẫn tháo chạy về nước.


